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PHỤ LỤC / APPENDIX 
 

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM GẠCH CERAMIC 

CERAMIC TILES LIST 

 

Đơn vị nhập khẩu/ Importer: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT. 
VIET CERAMICS INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY 

 

 (Kèm theo Quyết định mở rộng số: 83.26/QĐMRCN-SVIBM ngày 20/06/2026 của Phân Viện Vật liệu xây dựng Miền Nam/ 

According to decision No 83.26/QĐMRCN-SVIBM dated June 20, 2026) 

 

STT 

No. 

Tên sản phẩm 

Product’s name 

Nhóm 

Group 

Đặc tính bề mặt 

Surface Properties 

Mã sản phẩm  

Code 

Kích thước 

Dimension (cm) 

1 

Gạch gốm ốp lát 

Ceramic Tiles 

 

BIa 

 

Gạch gốm ốp lát ép bán khô, có phủ 

men  

Dry pressed glazed porcelain tiles 

 

 

IN6018WS 60 x 60x0,9 

2 PP6202PS 60 x 120x1,0 

3 HL6261PS 60 x 120x1,0 

4 FZ6212PS 60 x 120x1,0 

5 SE6235PS 60 x 120x1,0 

6 SE6254PS 60 x 120x1,0 

7 SE6235WS 60 x 120x1,0 

8 SE6254WS 60 x 120x1,0 

9 PP BLACK PS 60 x 120x1,0 

10 IL6013WS 60 x 60x0,9 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026 
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